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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Sự ra đời và phát triển    t n  đ     n  BTĐL) thi c n  đập trọn   ực  à  ước 

phát triển đột phá do sử dụn  ít xi   n  n n tỏa nhiệt tron  khối    t n  thấp, 

tốc độ thi c n  nhanh, sử dụn  phế thải và vật  iệu địa phươn , v.v...  

Đến nay, Việt Na  đã thi c n  xon  và tích nước khoản 17 đập BTĐL và có 

nhiều đập đan  và chuẩn  ị thi c n . Nhưn  hiện tại Việt Na  chưa có ti u 

chuẩn quốc về phân  oại và  ựa chọn sử dụn  phụ  ia hóa học hóa dẻo chậ  

đ n  kết (HK),  ột thành ph n quan trọn  ảnh hưởn  đến chất  ượn  BTĐL 

tron  thi c n . Việc sử dụn  phụ  ia HKcho phép duy trì tính c n  tác, kéo 

thời  ian đ n  kết BTĐL để thi c n   i n tục  i p  iả  thiểu các khe  ạnh, 

t n  tốc độ thi c n , nân  cao chất  ượn  và khả n n chốn  thấ  đập BTĐL.  

Xuất phát từ đó, đề tài  uận án  iải quyết  à“Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ 

gia hóa dẻo kéo dài thời gian đông kết đến một số tính chất cơ lý của bê tông 

đầm lăn s  dụng cho đ p t  ng l c”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

N hi n cứu ảnh hưởn  của phụ  ia HK đến  ột số tính chất cơ  ý của BTĐL 

sử dụn  cho đập BTĐL trọn   ực. Từ đó đưa ra khuyến cáo sử dụn  từn   oại 

phụ  ia hóa dẻo kéo dài thời  ian đ n  kết đối với từn  y u c u cụ thể. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượn  n hi n cứu:  ột số tính chất BTĐL dùn  cho xây dựn  đập khi 

có  ặt phụ  ia HK tron  thành ph n cấp phối. 

- Phạ  vi n hi n cứu: ảnh hưởn  của phụ  ia HK  TM25 của hãn  Sika, 

Rheop us 26 RCC của hãn  BASF, ADVA 181 của hãn  GRACE) đến 

 ột số tính chất cơ  ý của BTĐL dùn  cho xây dựn  đập. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Kết hợp NC tron  phòn  thí n hiệ  vớiứn  dụn  thử n hiệ  tại c n  trình. 
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5. Ý nghĩa khoa học 

- Tì  được quy  uật ảnh hưởn  của phụ  ia HK đến  ột số tính chất của 

BTĐL cho đập. 

6. Ý nghĩa thực tiễn 

- Đề xuất phươn  pháp  ựa chọn phụ  ia HK tron  thiết kế thành ph n cấp 

phối của BTĐL sử dụn  cho đập trọn   ực. 

- Đề xuất thành ph n cấp phối BTĐL sử dụn  phụ  ia HK thi c n  của c n  

trình Nước Tron , đề xuất quy trình thi c n . 

7. Tính mới của Luận án 

- Luận án đã xác định được ảnh hưởn  của  a  oại phụ  ia đại diện cho  a 

thế hệ phụ  ia hoá dẻo kéo dài thời  ian đ n  kết đến các tính chất cơ  ý cơ 

 ản của BTĐL  ồ : Tính c n  tác, thời  ian  ắt đ u và kết th c đ n  kết, 

cườn  độ khán  kéo, nén, tính chốn  thấ  của BTĐL. 

- Cun  cấp cơ sở khoa học cho việc  ựa chọn  oại và  ượn  phụ  ia hoá dẻo 

kéo dài thời  ian đ n  kết phù hợp với từn  y u c u cụ thể về chất  ượn  

và tốc độ   n đập. 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG ĐẦM LĂN DÙNG XÂY 

DỰNG ĐẬP TRỌNG LỰC 

1.1. Vài n t về đập BTĐL 

BTĐL  à    t n  được đ    ởi  áy đ     n, tức  oại    t n   à ở trạn  thái 

chưa đón  rắn sẽ chịu  ực từ con   n tron  quá trình đ  .BTĐL có vật  iệu 

thành ph n như    t n  thườn . C n  n hệ BTĐL đặc  iệt hiệu quả khi áp 

dụn  cho xây dựn  đập    t n  trọn   ực. Khối  ượn     t n  được thi c n  

càn   ớn, thì hiệu quả áp dụn  c n  n hệ BTĐL càn  cao. 

1.2. Vật liệu sử dụng cho bê bê tông đầm lăn 

Xi   n : sử dụn  xi   n  poóc   ng; Phụ  ia khoán : Tro tuyển, tro  ay hoặc 

puzơ an; Phụ  ia hóa học: Phụ  ia HK đạt theo TCVN; Cốt  iệu nhỏ: có thể  à 

cát tự nhi n hoặc cát xay từ các  oạiđá khác nhau; Cốt  iệu  ớn: Sử dụn  đá d   

. 
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1.3. Công nghệ thi công bê tông đầm lăn đập trọng lực 

Tiến độ   n đập nhanh tạo ra hiệu quả kinh tế khi sử dụn  BTĐL đặt ra y u c u 

chặt chẽ về  ập kế hoạch và tiến độ thi c n . Hiệu quả đ   phụ thuộc vào cấp 

phối BTĐL,  oại thiết  ịđ  .  

1.4. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng BTĐL xây dựng đập trọng lực 

1.4.1.Trên thế giới 

N   1960, các nhà khoa học đã  ắt đ u n hi n cứu  oại    t n  ít xi   n  có 

thể coi  à tiền đề của BTĐL, n   1980,   n đ u ti n Mỹ sử dụn  BTĐL để xây 

dựn  đập. N   1974 Nhật Bản  ắt đ u n hi n cứu sử dụn  BTĐL. N   1980, 

Trun  Quốc  ắt đ u n hi n cứu áp dụn  c n  n hệ BTĐL. Hiện nay đập 

BTĐL của Trun  Quốc nói chun  về các  ặt số  ượn , chất  ượn , chiều cao, 

kỹ thuật đều chiế  vị trí hàn  đ u thế  iới.  

1.4.2.Tại Việt Nam 

Việt Na  n hi n cứu ứn  dụn  BTĐL từ n   1990, n   2003 c n  trình 

BTĐL đ u ti n  à đập thủy điện P eikrong được xây dựn , đến nay Việt Na  

đã và đan  xây dựn  khoản  20 đập BTĐL, nhiều đập đan  chuẩn  ị thi c n . 

1.5. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phụ gia HK. 

1.5.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phụ gia HK cho BTĐL trên thế 

giới 

Sử dụn  phụ  ia hóa học để nân  cao chất  ượn  BTĐL tr n thế  iới đã được 

áp dụn  khoản  từ nhữn  n   1980. Tron  các ti u chuẩn, quy phạ  về BTĐL 

của  ột số nước như Mỹ, Nhật Bản cũn  đưa phụ  ia hóa học  à  ột thành 

ph n tron  BTĐL. 

1.5.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phụ gia HK kết cho BTĐL ở Việt 

Nam 

Việt Na   ắt đ u n hi n cứu ứn  dụn  BTĐL từ nhữn  n   1990, n   2003 

đập P eikr n   ằn  BTĐL đ u ti n được XD nhưn  kh n  dùn  phụ  ia HK, 

tất cả các c n  trình sau đó tại Việt Na  đều dùn  phụ  ia HK như TĐ A 

Vươn  – Quản Na , TĐ Bản Vẽ - N hệ An, TĐ Sơn La – Sơn La, TĐ Lai 

Châu – Lai Châu, TL Đình Bình – Bình Định, v.v… 
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1.6. Một số tồn tại của công nghệ BTĐL xây dựng đập tại Việt Nam 

- Vấn đề nhiệt tron  BTĐL: Sự ch nh  ệch nhiệt độ  iữa ph n tron  khối    

t n  với ph n n oài tiếp  iáp với   i trườn  xun  quanh đủ  ớn sẽ  ây ra 

hiện tượn  co dãn kh n  đều  iữa    t n  ph n tron  có nhiệt độ cao và    

t n  ph n n oài có nhiệt độ thấp hơn  ây n n hiện tượn  nứt của    t n . 

- Vấn đề thấ  đập BTĐL: do ch nh  ệch áp  ực cột nước  ớn, tính đồn  nhất 

về cấu tr c và khả n n  chốn  thấ  của khối BTĐL thấp. Thiết kế và thi 

c n   ắp đặt  io n  cách nước tại khe nhiệt chưa đạt y u c u.  

1.7. Các yếu tố ảnh hƣởng tới thi công BTĐL:  

Tính c n  tác BTĐL, thời  ian đ n  kết BTĐL, quá trình phát triển cườn  độ 

BTĐL, quá trình sinh nhiệt BTĐL 

1.8. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

- Mục ti u: N hi n cứu ảnh hưởn  của phụ  ia hóa HK đến  ột số tính chất 

cơ  ý của BTĐL sử dụn  cho đập BTĐL trọn   ực. 

- Nhiệ  vụ:N hi n cứu ảnh hưởn  của phụ  ia HK đến tính c n  tác, thời 

 ian đ n , cườn  độ nén và kéo, phát triển nhiệt, thời điể  đ   nén, tính 

thấ , tốc độ   n đập. Ứn  dụn  cho c n  trình thực tế. 

Kết luận chƣơng 1 

- BTĐL có sử dụn  phụ  ia HK để điều chỉnh kéo dài thời  ian đ n  kết, 

t n  tính c n  tác,cườn  độ và khả n n  chốn  thấ của BTĐL. 

- Việt Na  hiện chưa có n hi n cứu sâu và toàn diện về phụ  ia HK cũn  

như hướn  dẫn sử dụn  phụ  ia hóa cho BTĐL dùn  cho đập trọn   ực.  

CHƢƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC, VẬT LIỆU SỬ DỤNG VÀ PHƢƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở khoa học của việc sử dụng phụ gia hóa HK trong BTĐL 

2.1.1. Cơ sở khoa học của việc sử dụng phụ gia HK trong BTĐL 

Phụ  ia HK có thể phân thành 3 thế hệ: thé hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3. Phụ  ia 

tạo ra  ớp hấp phụ  ao  ọc xun  quanh hạt xi   n  thắn  được sự keo kết của 
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các hạt xi   n  và tạo ra khả n n  đẩy tươn  hỗ  iữa ch n có hiệu quá dẻo 

hoá cao. 

2.1.2. Cơ sở khoa học của việc sử dụng phụ gia k o dài thời gian đông kết 

trong BTĐL 

Hình thành  ột  ớp  àn   ảo vệ  à  chậ   ại quá trình hydrat hóa; là  chậ  

đ n  kết     tinh thể hydroxit canxi;  ây ức chế sự phát triển của ch n , n  n 

cản sự hình thành     tinh thể hydro canxi; các dẫn xuất kh n  tan của hợp 

chất  à  chậ  đ n  kết hình thành  ớp  àn   ảo vệ. 

2.1.3.Tác dụng dẻo hóa của phụ gia HK đến cƣờng độ của BTĐL 

Cải thiện tính chất của xi   n  tron     t n  từ đó có thể  à  cho tính chất của 

hỗn hợp    t n  và    t n  đạt y u c u đặt ra. Như  à sự chậ  đón  rắn, t n  

tính  inh độn   iả  nước, t n  chốn  thấ , v.v...  

2.2. Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu 

Xi   n  PC40 Ki  Đỉnh, Tro bay Phả Lại, đá d   Granit , cát tự nhi n, phụ 

gia HK TM 25 hãng Sika, Rheoplus 26 RCC hãn  BASF, ADVA 181 hãn  

GRACE.  

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Kết hợp NC tron  phòn  thí n hiệ  với ứn  dụn  thi c n  thực tế tại c n  

trình. 

2.3.1. Các tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu 

Xi m ng: TCVN 6017:1999; TCVN 4030:2003; TCVN 6017:1999; TCVN 

6016:2011. 

Tro bay: TCVN 7131:2002; TCVN 7572:2006; TCVN 4030:2003; TCVN 

8827:2011; TCVN 7131:2002; TCVN 6882:2001. 

Đá d   và cát: TCVN 7572:2006; TCVN 7570:2006. 

2.3.2. Các tiêu chuẩn thí nghiệm BTĐL 

SL 48:94; TCVN 3118:1993; TCVN 3108:1993; TCVN 3116:1993. 
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Kết luận chƣơng 2 

1. Qua tì  hiểu tài  iệu, phân tích, tổn  hợp đã  à  rõ được cơ sở khoa học tác 

dụn  của phụ  ia HK đến các tính chất của BTĐL là: 

- Cơ chế dẻo hóa  à tạo  àn , tĩnh điện và tạo  mạn  kh ng gian. 

- Cơ chế  à  chậ  đ n  kết  à tạo  àn , ức chế phát triển     tinh thể và 

hình thành chất  ới có tác dụn   à  chậ  quá trình thủy hóa xi   n . 

2. Th n  qua khảo sát và kết quả thí n hiệ , Luận án đã  ựa chọn được các  oại 

vật  iệu và phụ  ia đáp ứn  y u c u kĩ thuật để chế tạo BTĐL dùn  cho đập:  

3. Các ti u chuẩn thí n hiệ  cốt  iệu sử dụn  ti u chuẩn Việt Na  hiện hành 

phù hợp cho BTĐL. Thiết kế và thí n hiệ  BTĐL theo ti u chuẩn Trun  Quốc 

SL48-94. 

CHƢƠNG 3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA PHỤ GIA HK ĐẾN 

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN 

3.1. Thiết kế thành phần cấp phối BTĐL cơ sở theo SL48-94 

Bản  cấp phối BTĐL cơ sở như  ản  3.1 và  ột số tính chất của BTĐL như 

 ản  3.2. 

Bảng 3.1. Cấp phối BTĐL cơ sở 

Vật  iệu 
Xi   n , 

kg 

Tro bay, 

kg 

PG  ịn, 

kg 

Cát, 

kg 

Đá, 

kg 

Nước, 

 ít 

Lượn  dùn   80 140 57 751 1318 115 

Bảng 3.2. Một số tính chất của BTĐL cấp phối cơ sở 

Tính chất Vc, s R28, MPa R90, MPa T đđk,  iờ Tktđk,  iờ 

Giá trị 15 13,6 20,3 7,5 18,25 

3.2. Nghiên cứu ảnh hƣởng của phụ gia HK đến tính công tác BTĐL 

Từ cấp phối BTĐL cơ sở  ản  3.1, thay đổi  ượn  dùn  phụ  ia HK để khảo sát 

sự thay đổi tính c n  tác của hỗn hợp BTĐL  Vc). Kết quả thí n hiệ  thể hiện 

tron  đồ thị hình 3.1. 
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Hình 3.1. Đồ thì biểu diễn sự ảnh hƣởng phụ gia HK đến tính công tác của 

hỗn hợp BTĐL 

Phụ  ia HK  à  t n  tính  inh độn  của BTĐL. Tron  đó khả n n   à  t n  

tính c n  tác t n  d n từ TM25,Rheoplus 26 RCCđến ADVA 181.  

3.3. Nghiên cứu ảnh hƣởng của phụ gia HK đến thời gian đông kết BTĐL 

Cấp phối BTĐL cơ sở  ản  3.1, thay đổi  ượn  dùn  phụ  ia để khảo sát sự 

thay thời  ian đ n  kết của hỗn hợp BTĐL. Kết quả thí n hiệ  thể hiện tron  

đồ thị hình 3.2, 3.3 và 3.4. 

 

Hình 3.2. Đồ thì biểu diễn sự ảnh hƣởng của lƣợng dùng phụ gia TM25 

đến thời gian đông kết của hỗn hợp BTĐL 
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Hình 3.3. Đồ thì biểu diễn sự ảnh hƣởng của lƣợng dùng phụ gia Rheoplus 

26 RCC (A1) đến thời gian đông kết của hỗn hợp BTĐL 

 

Hình 3.4. Đồ thì biểu diễn sự ảnh hƣởng của lƣợng dùng phụ gia ADVA 

181 đến thời gian đông kết của hỗn hợp BTĐL 

Nhận xét: Cả  a  oại phụ  ia đều  à  t n  thời  ian đ n  kết của hỗn hợp 

BTĐL. 

3.4. Nghiên cứu ảnh hƣởng của phụ gia HK đến cƣờng độ BTĐL 

3.4.1. Cƣờng độ n n:  

Khảo sát sự ảnh hưởn  của phụ  ia HK đến cườn  độ nén của BTĐL tr n cơ sở 

 iữ cố định tính c n  tác  Vc = 10±1s).Từ cấp phối cơ sở  ản  3.9, tiến hành 

điều chỉnh để đạt tính c n  tác đả   ảo Vc = 10±1s. 
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Bảng 3.9. Cấp phối BTĐL thí nghiệm cƣờng độ n n 

Vật liệu 

Xi 

măng, 

kg 

Tro 

bay, 

kg 

PG 

mịn, 

kg 

Cát, 

kg 

Đá, 

kg 

Nƣớc

, lít 

PG 

Hóa, 

lít 

Lượn  dùn   80 140 57 751 1318 125 0 

Kết quả thể hiện như trong đồ thị hình 3.5. 

 

Hình 3.5. Đồ thì biểu diễn sự ảnh hƣởng của lƣợng dùng phụ gia HK đến 

cƣờng độ n n BTĐL 

Cả 3  oại phụ  ia đều  à  t n  cườn  độ nén của BTĐL theo  ức độ t n  d n 

từ TM25, Rheoplus 26 RCC đến ADVA 181.  

3.4.2. Cƣờng độ k o dọc trục 

Tr n cơ sở cấp phối  ản  3.9,  iả  d n  ượn  dùn  nước, t n  d n  ượn  dùn  

phụ  ia HK  à vẫn đả   ảo tính c n  tác của hỗn hợp BTĐL. Kết quả như 

tron  hình 3.6. 
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Hình 3.6. Đồ thì biểu diễn sự ảnh hƣởng của lƣợng dùng phụ gia HK đến 

cƣờng độ k o dọc trục BTĐL 

Ba  oại phụ  ia đều  à  t n  cườn  độ kéo dọc trục của BTĐL theo  ức độ 

t n  d n từ TM25, Rheoplus 26 RCC đến ADVA 181.  

3.5. Nghiên cứu ảnh hƣởng của phụ gia HK đến thời điểm đầm n n BTĐL 

Tiến hành thí n hiệ  cườn  độ nén của  ẫu BTĐL đ c ở  ớp dưới khi thi c n  

 ớp BTĐL ở các thời điể  khác nhau, tron  n hi n cứu tiến hành đ c  ẫu  ớp 

tr n sau khi đ c  ẫu BTĐL  ớp dưới ở các thời điể  cách nhau 6  iờ.  

Bảng 3.16. Thành phần cấp phối BTĐL thí nghiệm thời điểm đầm n n 

Vật liệu sử dụng 
Xi 

măng 

Tro 

bay 

PG 

mịn 
Cát Đá Nƣớc HK 

TM25 80 140 57 751 1318 119 4,40 

Rheoplus 26 RCC 80 140 57 751 1318 108 2,64 

ADVA 181 80 140 57 751 1318 82 1,76 

3.5.1. Khảo sát cƣờng độ n n BTĐL tuổi sớm 

Kết quả thí n hiệ  cườn  độ nén  ẫu đ c theo như tron  hình 3.7. 
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Hình 3.7. Đồ thị sự phát triển cƣờng độ n n theo thời gian 

Tốc độ phát triển cườn  độ phụ thuộc vào  oại phụ  ia,  ức độ t n  d n từ 

TM25, Rheoplus 26 RCC đến ADVA 181. 

3.5.2. Khảo sát sự ảnh hƣởng của phụ gia HK đến thời điểm đầm n n 

BTĐL 

Thí n hiệ  cườn  độ nén  ẫu BTĐL ở  ớp dưới ứn  với thời  ian thi c n  

đ   nén  ớp  ẫu tr n cách nhau 6  iờ, Kết quả thí n hiệ  như đồ thị hình 3.8, 

3.11, 3.9 và 3.10. 

 

Hình 3.8. Đồ thị biểu thị cƣờng độ n n mẫu BTĐL sử dụng phụ gia TM25 

ở các thời điểm đầm n n khác nhau 
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Hình 3.9. Đồ thị biểu thị cƣờng độ n n sử dụng phụ gia Rheoplus 26 RCC 

(A1) ở các thời điểm đầm n n khác nhau 

 

Hình 3.10. Đồ thị biểu thị cƣờng độ n n mẫu BTĐL sử dụng phụ gia 

ADVA 181 ở các thời điểm đầm n n khác nhau 

Thời điể  đ   nén BTĐL  ớp tr n ảnh hưởn  đến cườn  độ BTĐL  ớp dưới, 

 i n kết  iữa 2  ớp đổ. Đây  à n uy n nhân  ây  iả  cườn  độ kéo  ặt  ớp,  à 

c n cứ  ựa chọn thiết  ị, thiết kế tổ chức thi c n  sao cho:thời  ian thi c n   i n 

tục từ khi  ắt đ u rải, đ    ớp dưới đến khi kết th c đ    ớp tr n kh n  vượt 

quá 36  iờ với TM25, 30  iờ với Rheoplus 26 RCC và 24  iời với ADVA 181. 
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3.6. Nghiên cứu ảnh hƣởng của phụ gia HK đến cƣờng độ k o lớp 

Kết quả thí n hiệ  cườn  độ kéo iữa 2  ớp tại các thời điể  đ   khác nhau 

như hình 3.11, hình 3.12 và hình 3.13. 

 

Hình 3.11. Đồ thị biểu thị cƣờng độ k o lớp giữa lớp đổ cũ và lớp đổ mới 

của BTĐL sử dụng phụ gia HK TM25 

 

Hình 3.12.Đồthịbiểuthịcƣờng độk o lớp giữa lớp đổ cũ và lớp đổ mớicủa 

BTĐLsử dụng phụ gia HK Rheoplus 26 RCC 
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Hình 3.13.Đồ thị biểu thị cƣờng độ k o lớp giữa lớp đổ cũ và lớp đổ mới 

của BTĐL sử dụng phụ gia HK ADVA 181 

- Thời điể  đ   nén  ớp BTĐL phía tr n từ khoản  0 ÷ 36  iờ sẽ cho cườn  

độ kéo  ớp tốt nhất với TM25,0 ÷ 30  iờ với Rheop us 26 RCC và 0 ÷ 24 

với ADVA 181. Điều này có thể được  iải thích rằn , khi BTĐL đã kết 

th c đ n  kết thì khả n n   i n kết  iữa    t n  cũ và    t n   ới  iả  đi 

đán  kể. 

3.7. Nghiên cứu ảnh hƣởng của phụ gia hóa dẻo k o dài thời gian đông kết 

đến tính thấm nƣớc BTĐL 

Các cấp phối sử dụn  để thí n hiệ  như  ản  3.22. 

Bảng 3.22. Cấp phối thí nghiệm hệ số thấm 

Vật liệu 
Xi 

măng 

Tro 

bay 

PG 

mịn 
Cát Đá Nƣớc HK 

CP Đối chứn  80 140 57 751 1318 125 0,00 

TM25 80 140 57 751 1318 119 4,40 

Rheoplus 26 RCC 80 140 57 751 1318 108 2,64 

ADVA 181 80 140 57 751 1318 82 1,76 

Kết quả thí n hiệ  hệ số thấ  của BTĐL ở tuổi 90 n ày như  ản  3.23. 
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Bảng 3.23. Kết quả thí nghiệm hệ số thấm BTĐL tuổi 90 ngày 

Loại mẫu 
R90, 

Mpa 

Hệ số thấm,  

Kth (×10
-8

 cm/s) 

Cấp chống 

thấm, atm 

Mẫu CP Đối chứn  16,8 1,675 2 

Mẫu CPsửdụn TM25 22,8 1,314 4 

Mẫu CPsửdụn Rheop us 26 RCC 24,8 0,523 6 

Mẫu CP sử dụn  ADVA 181 36,6 0,173 10 

Khi có  ặt của phụ  ia HK thì  ẫu BTĐL có hệ số thấ   iả  hẳn  tức  à khả 

n n  chốn  thấ  được nân  cao). Phụ  ia hóa dẻo kéo dài thời  ian đ n  kết 

thế hệ càn  cao thì cho khả n n  chốn  thấ  càn  tốt.  

3.8. Nghiên cứu ảnh hƣởng của phụ gia HK đến nhiệt độ đoạn nhiệt của 

BTĐL 

Kết quả tính toán ∆t của BTĐL sử dụn  các  oại phụ  ia HK và BTĐL đối 

chứn   kh n  sử dụn  phụ  ia HK) như tron   ản  3.24. 

Bảng 3.24. Nhiệt độ tối đa của BTĐL do xi măng thủy hóa 

Vật liệu Xi măng Tro bay R28 R90 ∆t(LT) ∆t đo) 

CP Đối chứn  80 140 11,7 16,8 14,1 13,8 

TM25 75 145 11,5 16,5 13,2 12,9 

Rheoplus 26 RCC 67 153 12,1 17,1 12,3 11,5 

ADVA 181 53 167 12,8 17,5 9,7 9,1 

 

Hình 3.14. Nhiệt độ tối đa của BTĐL do xi măng thủy hóa 
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Sử dụn  phụ  ia TM25 thì ∆t iả  0,9 
o
C g, Rheop us 26 RCC  iả  2,3

o
C, 

ADVA 181  iả  4,7
o
Cso với cấp phối đối chứn . 

3.9. Sosánhtốc độ lên đậpcủaBTĐLcó và khôngsử dụngphụ HK 

Tốc độ   n đập được thể hiện qua c n  thức: 
A

ttKP
h

).(. 1

1

2   

h -chiều dày t n  san đ  ;P - n n  suất sản xuất thực tế    t n ;K - hệ số kể 

đến sự thi c n  kh n  đồn  đều của    t n   K = 0,8 ÷ 0,9); t2– thời  ian đ n  

kết  an đ u của    t n   h);t1– thời  ian từ khi    t n  đổ xả ra khỏi  áy trộn 

đến khi đổ vào khối để đ    h);A – Diện tích  ớp đổ   
2
);

1

2t   à thời  ian cho 

phép thi c n  đ   nén của BTĐL kh n  ảnh hưởn  tới phát triển cườn  độ 

BTĐL. Phụ  ia HK TM25:

1

2t = 36 h;Rheoplus 26 RCC:

1

2t = 30 h;ADVA 181:

1

2t = 24h. 

3.10. Nghiên cứu sự ảnh hƣởng của nhiệt độ môi trƣờng đến tính công tác 

của hỗn hợp bê tông. 

Sử dụn  cấp phối tron   ản  3.1 . Hỗn hợp BTĐL được thí n hiệ  trong 

phòn  ở cùn  độ ẩ   à 90% tại 3 nhiệt độ khác nhau  à 22
o
C, 27

o
C và 32

o
C. 

Kết quả như tron  đồ thị hình 3.15. 

 

Hình 3.15. Đồ thì biểu diễn sự thay đổi tính công tác của hỗn hợp BTĐL sử 

dụng phụ gia HK Rheoplus 26 RCC ở các nhiệt độ môi trƣờng khác nhau 
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Với cùn  cấp phối và cùn  điều kiện độ ẩ , nếu nhiệt độ càn  cao thì tính c n  

tác của hỗn hợp BTĐL  iả  đi càn  nhanh  trị số Vc t n ) theo thời  ian.Do 

khi nhiệt độ   i trườn  càn  cao thì tốc độ thủy hóa của xi   n  cũn  t n  

đồn  thời  à   iả  tính  inh độn  của hỗn hợp BTĐL  tức  à tan  trị số Vc). 

Thi c n  tron  điều kiện   i trườn  có nhiệt độ cao c n  iả  tốc độ thủy hóa 

xi   n   ằn  cách  iả  nhiệt độ hỗn hợp BTĐL hoặc t n  phụ  ia HK. 

Kết luận chƣơng 3 

1. Lựa chọn được các  oại phụ  ia HK và  ượn  dùn  phù hợp cho BTĐL thi 

c n  đập, thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3.  

2. Tì  được sự ảnh hưởn  của từn   oại phụ  ia HK đến các tính chất BTĐL: 

- T n  tính  inh độn  của hỗn hợp BTĐL: TM25  iả  5s, Rheoplus 26 RCC 

(A1) iả  8s, ADVA 181  iả  11s. 

- T n  thời  ian  ắt đ u đ n  kết BTĐL:  ẫu đối chứn   à 7,5  iờ, t n  đến 

13,25  iờ với TM25, đến 12,75  iờvới Rheoplus 26 RCC (A1) và đến 

12,25  iờ với ADVA 181; 

- T n  thời  ian kết th c đ n  kết BTĐL:  ẫu đối chứn   à 18,75  iờ, t n  

đến 37,25  iờ với TM25, đến 29,25  iờvới Rheoplus 26 RCC (A1) và đến 

25,5  iờ với ADVA 181; 

- T n  cườn  độ nén BTĐL: TM25 t n  37,5%, Rheoplus 26 RCC (A1) 

t n  51,79%, ADVA 181 t n  120,83%; 

- T n  cườn  độ kéo BTĐL: TM25 t n  75%, Rheoplus 26 RCC (A1) t n  

80,7%, ADVA 181 t n  180,7%; 

- T n  khả n n  chốn  thấ  BTĐL: Mẫu đối chứn  có Kth=1,675×10
-8

 cm/s 

có độ chốn  thấ  W2, TM25 có Kth = 1,314×10
-8

 c /s có độ chốn  thấ  

W4, Rheop us 26 RCC  A1) có Kth = 0,523×10
-8

 c /s có độ chốn  thấ  

W6, ADVA 181 có Kth = 0,173×10
-8

 c /s có độ chốn  thấ  W10; 

3. Phụ  ia HK ảnh hưởn  tới thời  ian thi c n  đ   nén  ớp tr n để BTĐL  ớp 

dưới kh n   ị  iả  cườn  độ nén.  
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- Phụ  ia TM 25, thời  ian thi c n  BTĐL  ớp tr n tính từ khi rải  ớp dưới  à 

trước 36  iờ hoặc sau 60  iờ;Phụ  ia Rheop us 26 RCC  A1), thời  ian thi 

c n  BTĐL  ớp tr n tính từ khi rải  ớp dưới  à trước 30  iờ hoặc sau 54 

 iờ;Phụ  ia ADVA 181, thời  ian thi c n  BTĐL  ớp tr n tính từ khi rải 

 ớp dưới  à trước 24  iờ hoặc sau 54  iờ; 

4. Phụ  ia HK  à   iả   ượn  dùn  xi   n  tron  BTĐL, từ đó  à   iả  

nhiệt tron  BTĐL: phụ  ia TM 25  iả  0,9 
o
C; Rheoplus 26 RCC (A1)  iả  

2,3
 o
C; phụ  ia TM 25  iả  4,7

 o
C. 

5. Sử dụn  phụ gia HK là  kéo dài thời gian đ ng kết của hỗn hợp BTĐL kết 

hợp với việc lựa chọn được khoản  thời gian thi c ng lớn hơn thời gian T đđk so 

với trước đây góp ph n đẩy nhanh tốc độ l n đập,  iảm thiểu khe  ạnh và các 

c ng tác phụ trợ khác. 

6. Với cùng cấp phối và cùng điều kiện độ ẩ , nếu nhiệt độ càng cao thì tính 

c ng tác của hỗn hợp BTĐL  iả  đi càng nhanh. 

Từ các kết quả n hi n cứu tr n cho phép  ựa chọn  oại và  iều  ượn  phụ  ia 

phù hợp vớiBTĐL có y u c u cụ thể về tính c n  tác, cườn  độ nén, thời điể  

thi c n  đ   nén phù hợp cho thi c n  đập. 

 

CHƢƠNG 4. ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM BÊ TÔNG ĐẦM LĂN SỬ 

DỤNG PHỤ GIA HÓA DẺO KÉO DÀI THỜI GIAN ĐÔNG KẾT TẠI 

HIỆN TRƢỜNG 

Được sự đồn  ý của Ban quản  ý c n  trình hồ chứa nước Nước Tron  (Ban 6 

– Bộ NN & PTNN),  uận án đã tiến hành thiết kế cấp phối BTĐL và hiệu chỉnh 

để thi c n  ứn  dụn  tại đập Nước Tron .  

4.1. Giới thiệu công trình hồ chứa nƣớc Nƣớc Trong 

Đập Nước Tron  thuộc huyện Sơn Hà - Quản  N ãi có dun  tích toàn  ộ  à 

Vh=289.50x10
6
m

3
. Đập chính n  n s n  dạn  đập    t n  trọn   ực, c n  n hệ 

BTĐL có chiều cao 69,0m. 
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Hình 4.2. Bãi tập kết vật liệu 

Trộn hỗn hợp BTĐL  ằn   áy trộn hai trục nằ  n an  c n  suất 250  
3
/h 

 

Hình 4.3. Trạm trộn BTĐL 

 

Hình 4.4.Vậnchuyểnvà đổhỗnhợpBTĐL 
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Hình 4.5. Đầm BTĐL 

 

Hình 4.6.Thí nghiệm KLTT BTĐL sau khi đầm 

 

Hình 4.7. Bảo dƣỡng BTĐL sau khi thi công 
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4.1.2. Cấp phối BTĐL ứng dụng thi công công trình Nƣớc Trong 

Y u c u BTĐL tại đập Nước Tron : Tính c n  tácVc = 10 ± 3s; T đđk =18 ± 2 

 iờ; Tktđk≤ 70  iờ; cườn  độ nén tuổi 90 n ày≥20 Mpa; độ chốn  thấ W6 tuổi 

90 n ày; duy trì được tính c n  tác ≥ 4  iờ . 

Bảng 4.2. Thành phần cấp phối BTĐL công trình Nƣớc Trong 

Vật liệu 
XM, 

kg 

TB, 

kg 

Cát, 

kg 

Đá 

dăm, kg 

TM25, 

lít 

PL96

, lít 

Nƣớc

, lít 

Lượn  dùn  125 240 713 1383 2,6 0,8 115 

Bảng 4.3. Thành phần cấp phối BTĐL hiệu chỉnh ứng dụng thi công công 

trình Nƣớc Trong 

Vật liệu 
XM, 

kg 

TB, 

kg 

PG 

mịn,kg 

Cát

, kg 

Đá 

dăm, kg 
HK, lít 

Nƣớc

, lít 

Lượn  dùn  80 140 57 751 1318 3,96 108 

Tính c n  tác Vc = 8s; T đđk =17,25  iờ; Tktđk = 58,25  iờ; cườn  độ nén tuổi 

90 n ày = 26,4 Mpa; độ chốn  thấ W6 tuổi 90 n ày; tính c n  tác sau 4  iờ 

Vc = 10 ± 3s. 

4.2. Kết quả thí nghiệm tại hiện trƣờng 

Tiến hành thi c n  70 m
3 
BTĐL tại c n  trình đập Nước tron , trình tự và kết 

quả thực hiện như sau: 

Tiến hành rải tại c n  trườn  với dải đổ có chiều dày  ớp san 34 c  ± 2. Chỉ số 

Vc tại trạ  10 ± 3s; Kích thước khối đổ:  ề rộn  × chiều cao × chiều dài =  3,3 

× 0,9 × 25)  ; số  ượt đ    à 10  ượt  ồ  8 và 2  ượt lu tĩnh trước và sau khi  u 

rung. Kết quả  iểu diễn tr n hình 4.8 và hình 4.9. 
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Hình 4.8.Cƣờng độn nBTĐLtạicácthời điểm đầmn nkhácnhau 

- Quá trình đ   nén trước thời  ian  ắt đ u đ n  kết kh n   à  ảnh hưởn  

đến cườn  độ nén của BTĐL.Sau khi kết th c đ n  kết đến khi BTĐL đạt 

cườn  độ khoản  3 MPa sẽ  à   iả  cườn  độ nén của BTĐL. 

 

Hình 4.9. Hệ số thấm BTĐL tại các thời điểm đầm n n khác nhau 

Như vậy: Thi c n  đ   nén vào trước thời điể  hỗn hợp BTĐL chưa kết th c 

đ n  kết cho được cườn  độ nén cao hơn, hệ số thấ  nhỏ hơn  tức  à khả n n  

chốn  thấ  tốt hơn).  

Kết luận chƣơng 4 

1. Thí n hiệ  tại hiện trườn  70 m
3 
BTĐL M20B6R90 sử dụn  Rheoplus 26 

RCC. 
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2. Chọn được thời điể  đ   nén thích hợp:Đ   nén BTĐL trước kết th c 

đ n  kết kh n   à  ảnh hưởn  đến các tính chất cơ  ý của    t n  đ     n;sau 

khi kết th c đ n  kết đến khi BTĐL đạt cườn  độ nén đạt khoản  3 MPa  à  

ảnh hưởn  xấu đến các tính chất cơ  ý của    t n  đ     n;sau khi BTĐL đạt 

cườn  độ nén đạt 3 MPa kh n   à  ảnh hưởn  đến cườn  độ nén và khả n n  

chốn  thấ  nước của BTĐL. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

1. Lựa chọn được các  oại và  ượn  dun  thích hợp phụ  ia HK cho BTĐL đập, 

phân  oại theo  ức độ. Lợn  dùn  hợp  ý của phụ  ia TM25  à 2,0 của 

Rheop us 26 RCC  A1)  à 1,2, của ADVA 181  à 0,8  ít/100 cho 100k  CKD. 

2. Tì  được sự ảnh hưởn  của từn   oại phụ  ia HK đến các tính chất BTĐL: 

Là  t n  tính  inh độn  BTĐL   iả  Vc): TM25  iả  5s, Rheop us 26 RCC 

 A1)  iả  8s, ADVA 181  iả  11s so với  ẫu đối chứn ;t n  thời  ian  ắt 

đ u đ n  kết BTĐL, thời  ian  ắt đ u đ n  kết của  ẫu đối chứn   à 7,5  iờ, 

t n  đến 13,25  iờ với TM25, đến 12,75  iờvới Rheop us 26 RCC  A1) và đến 

12,25  iờ với ADVA 181;t n  thời  ian kết th c đ n  kết BTĐL, thời  ian kết 

th c đ n  kết của  ẫu đối chứn   à 18,75  iờ, t n  đến 37,25  iờ với TM25, 

đến 29,25  iờvới Rheop us 26 RCC  A1) và đến 25,5  iờ với ADVA 181;t n  

cườn  độ nén, TM25 t n  37,5%, Rheop us 26 RCC  A1) t n  51,79%, ADVA 

181 t n  120,83%;t n  cườn  độ kéo, TM25 t n  75%, Rheop us 26 RCC  A1) 

t n  80,7%, ADVA 181 t n  180,7%; t n  khả n n  chốn  thấ , mẫu đối 

chứn  có Kth = 1,675×10-8 c /s có độ chốn  thấ  W2, TM25 có Kth = 

1,314×10-8 c /s có độ chốn  thấ  W4, Rheoplus 26 RCC (A1) có Kth = 

0,523×10-8 c /s có độ chốn  thấ  W6, ADVA 181 có Kth = 0,173×10-8 cm/s 

có độ chốn  thấ  W10; 

3. Phụ  ia HK ảnh hưởn  tới thời  ian thi c n  đ   nén  ớp tr n để BTĐL  ớp 

dưới kh n   ị  iả  cườn  độ nén. Thời điể  thi c n  đ   nén phù hợp cho thi 

c n  đập: phụ  ia TM 25, thời  ian thi c n  BTĐL  ớp tr n tính từ khi rải  ớp 

dưới  à trước 36  iờ hoặc sau 60  iờ;phụ  ia Rheop us 26 RCC  A1), thời  ian 

thi c n  BTĐL  ớp tr n tính từ khi rải  ớp dưới  à trước 30  iờ hoặc sau 54 
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 iờ;phụ  ia ADVA 181, thời  ian thi c n  BTĐL  ớp tr n tính từ khi rải  ớp 

dưới  à trước 24  iờ hoặc sau 54  iờ; 

4. Phụ gia HK trong thành ph n cấp phối BTĐL làm  iả  lượn  dùng xi m ng, 

từ đó làm  iả  nhiệt trong BTĐL: phụ gia TM 25  iả  được 0,9 
o
C; phụ gia 

Rheoplus 26 RCC (A1)  iả  được 2,3 
o
C;phụ gia TM 25  iả  được 4,7 

o
C. 

5. Phụ gia HK  i p kéo dài thời gian đ ng kết của hỗn hợp BTĐL  i p đẩy 

nhanh tốc độ l n đập,  iảm thiểu khe  ạnh và các c ng tác phụ trợ khác. 

6. Từ kết quả thí n hiệ  tại hiện trườn  đã chọn được thời điể  đ   nén thích 

hợp đối với cấp phối BTĐL thí n hiệ , đồn  thời khẳn  định  ại kết quả 

n hi n cứu tại chươn  3 về thời  ian đ   nén: 

- C n  tác đ   nén tiến hành trước khi hỗn hợp BTĐL kết th c đ n  kết 

kh n   à  ảnh hưởn  đến các tính chất cơ  ý của    t n  đ     n; 

- Cốn  tác đ   nén tiến hành từ sau khi hỗn hợp BTĐL kết th c đ n  kết 

đến khi BTĐL đạt cườn  độ nén đạt khoản  3 MPa  à  ảnh hưởn  xấu đến 

các tính chất cơ  ý của    t n  đ     n; 

- C n  tác đ   nén tiến hành sau khi BTĐL đạt cườn  độ nén đạt khoản  3 

MPa kh n   à  ảnh hưởn  đến các tính chất cơ  ý của    t n  đ     n. 

KIẾN NGHỊ 

1. Từ kết quả n hi n cứu của  uận án đề xuất khi thiết kế thành ph n cấp phối 

BTĐL c n  ựa chọn  oại và  ượn  dùn  phụ  ia hóa dẻo kéo dài thời  ian đ n  

kết cho phù hợp với y u c u kỹ thuật tron  thi c n  và tính n n  của BTĐL. 

2. Tiếp tục n hi n cứu để đưa ra chỉ dẫn cụ thể về  ựa chọn thành ph n cấp phối 

BTĐL sử dụn  phụ  ia hóa dẻo kéo dài thời  ian đ n  kết để thi c n  c n  

trình thủy  ợi. 


